
Stt Họ và tên
Xếp 

giải
Đơn vị Ghi chú

1 Nguyễn Văn Tới THCS xã Mường Pồn

2 Ngô Văn Đô TH xã Mường Pồn

3 Nguyễn Đình Long THCS xã Thanh Xương

4 Phạm Văn Chiến TH xã Thanh An

5 Lê Đức Thịnh THCS xã Thanh Hưng

6 Nguyễn Duy Quảng THCS xã Thanh Yên

7 Bế Văn Bính PTDTBT TH M. Nhà

8 Quàng Văn Sơn TH&THCS P. Luông

1 Tường Duy Trung PTDTBT xã THCS M. Nhà

2 Lò Văn Sơn PTDTBT TH xã M. Lói

3 Nguyễn Quang Cường THCS xã Thanh Nưa

4 Bùi Hữu Vương THCS xã M. Pồn

5 Hà Văn Thanh TH&THCS xã Pa Thơm

6 Ngô Đình Tiện TH&THCS xã Pa Thơm

7 Phạm Văn Phúc THCS xã Noong Luống

8 Trần Văn Hoàng THCS xã Noong Luống

1 Vũ Thị Trung Thu TH xã Thanh Chăn

2 Ng Thị Quế TH xã Thanh Chăn

3 Phạm Thị Hằng TH xã Thanh Luông

4 Vũ Khánh Huyền TH số 2 xã M. Pồn

5 Nguyễn Thị Huyền

6 Phạm thị thái Hà

7 Nguyễn Thị Huế MN Hoàng Công Chất

8 Trần Thị Phú TH xã Noong Hẹt

1 Nguyễn Thị Thu Hằng TH xã Núa Ngam

2 Nguyễn Thị Hồng Vân MN xã Pa Thơm

3 Đào Thu Hường TH xã Thanh Yên

4 Lê Thị Thoa THCS xã Thanh Hưng

5 Lò Thị Bích PTDTBT TH số 1 xã Na Tông

6 Nguyễn Thị Phượng TH số 2 xã Na Tông

7 Lê Tuyết Hường MN xã Thanh Nưa

8 Nguyễn Thị Dung TH xã Thanh Luông

1 Vũ Thị Dung TH xã Noong Luống

2 Phạm Thị Tuyền THCS xã Noong Luống

3 Bùi Thị Chinh PTDTBT TH xã Mường Nhà

4 Nguyễn Thị Thoả PTDTBT TH xã Mường Nhà

5 Kim Lan Phương MN xã Thanh Nưa

Nhì

Ba

Ba

V. Đôi nữ Phong trào ( dưới 41 tuổi)

Nhất

Nhì

Ba

Ba

IV. Đôi nữ Lãnh đạo (dưới 41 tuổi)

Nhất

Nhì

Ba
MN xã Thanh Xương

Ba

III. Đôi nữ Lãnh đạo (trên 41 tuổi)

Nhất

Nhì

Ba

Ba

II. Đôi nam Lãnh đạo (dưới 41 tuổi)

Nhất

Nhì

Ba

Danh sách

Giải Hội thao truyền thống ngành giáo dục huyện Điện Biên (Trường học)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-PGDĐT  ngày           /11/2023

của Trưởng phòng GD&ĐT  huyện Điện Biên)

I. Đôi nam Lãnh đạo (trên 41 tuổi)

Nhất



Stt Họ và tên
Xếp 

giải
Đơn vị Ghi chú

6 Dương Thị Thu MN xã Thanh Luông

7 Nguyễn Thị Thanh Nga TH&THCS xã Pa Thơm

8 Lò Thị Thu MN xã Hẹ Muông

1 Nguyễn Ngọc Tú THCS xã Mường Pồn

2 Lê Minh Thắng TH xã Thanh Luông

3 Trần Văn Điển THCS xã Pom Lót

4 Nguyễn Đức Thuận TH xã Pom Lót

5 Hoàng Tuấn Hưng TH&THCS xã Na Ư

6 Lò Văn Quang TH&THCS xã Na Ư

7 Đặng Văn Cường PTDTBT TH số 1 xã Na Tông

8 Lê Minh Phúc PTDTBT TH số 1 xã Na Tông

1 Hồ Quang Chung THCS xã Thanh Luông

2 Nguyễn Trường Thọ THCS xã Thanh Nưa

3 Nguyễn Huy Thục THCS xã Pom Lót

4 Phạm Quốc Điều THCS xã Noong Hẹt

5 Nguyễn Văn Việt TH&THCS xã Pa Thơm

6 Bùi Văn Tính TH&THCS xã Pa Thơm

7 Nguyễn Thiện Tuấn THCS xã Thanh Xương

8 Tẩn Ngọc Tú THCS xã Thanh An

1 Đào Thu Thủy TH xã Thanh Chăn

2 Nguyễn Thị Hằng TH xã Thanh Chăn

3 Lương Thu Trang THCS xã T. Xương

4 Nguyễn Thuỳ Dương TH số 2 xã T. Xương

5 Bùi Thị Lan TH xã Pom Lót

6 Ngô Thế Điệp THCS xã Pom Lót

7 Lê Thị Huệ TH xã Thanh Nưa

8 Nguyễn Thị Hường THCS xã Thanh NưaBa

Nhì

Ba

Ba

VIII. Đôi nữ Phong trào ( trên 41 tuổi)

Nhất

Nhì

Ba

Ba

VII. Đôi nam Phong trào (trên 41 tuổi)

Nhất

Nhì

Ba

Ba

VI. Đôi nam Phong trào (dưới 41 tuổi)

Nhất

Ba
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